
 

 
Mẫu số: 01/PL-DK 

(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 36/2016/TT-BTC ngày 

26/02/2016 của Bộ Tài chính) 

 

Phụ lục 

CHI TIẾT NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÁC NHÀ THẦU DẦU KHÍ 

(Kèm theo các tờ khai thuế đối với dầu khí mẫu số 01/TAIN-DK, 02/TAIN-DK, 

01/TNDN-DK, 02/TNDN-DK) 

 

 

[01] Dầu thô: □    [02] Condensate: □    [03] Khí thiên nhiên: □ 

[04] Kỳ tính thuế: Ngày..... tháng..... năm.... Hoặc tháng..... năm.... Hoặc quý... năm... Hoặc năm.... 

(Đối với dầu thô và condensate là ngày... tháng... năm/quý/năm; Khí thiên nhiên là tháng/quý/năm) 

 

 

 

 

 

 

USD 

 

 

ST
T 

 

Nhà thầu dầu khí 

 

Tỷ 
lệ 

phân 
bổ 

 

Số thuế phát 
sinh phải 
nộp (USD) 

 

Ghi 
chú 

Mã số thuế Tên nhà thầu 

(1
) 

(
2
) 

(
3
) 

(
4
) 

(5) = [09]*(4) (
6
) 

1      

2      

[05] Tên người nộp thuế:  

[06] Mã số thuế: 

[07] Tên đơn vị được ủy quyền [ ] hoặc Đại lý thuế [ 
]: 

[08] Mã số thuế: 

[09] Số thuế phải nộp: .............................. 



3      

4      

Tổng 
cộng 

100
% 

  

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

 

 

..............,ngày....... tháng....... năm...... 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

Họ và tên:..................................                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

Chứng chỉ hành nghề số:...........                      Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

 

 

Ghi chú: 

- Chỉ tiêu [05]: Tên người nộp thuế là tên người điều hành, doanh nghiệp liên doanh hoặc công ty 
điều hành chung 

được các bên nhà thầu tham gia trong HĐDK ủy quyền thực hiện kê khai các khoản thuế phát 
sinh theo quy định. 

- USD: Đô la Mỹ. 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 36/2016/TT-BTC 



 


